
TV 3 - PBT 2 - TỪ CHỈ ĐẶC ĐIỂM, CÂU NÊU ĐẶC ĐIỂM 

 
Câu 1. Điền g hay gh. 
 

a) ........ i chép b) .....ọn .. àng 

c) con   …ấu d) ......... ét bỏ  
 
Câu 2. Đọc đoạn văn dưới đây, ghi lại các từ chỉ đặc điểm của sự vật. 

Khu phố cổ mang một vẻ đẹp trầm mặc và cổ kính mỗi độ thu về. Những ngôi 
nhà có mái ngói rêu phong nằm san sát nhau dọc theo con đường gạch. Không khí 
buổi sáng se lạnh thoảng qua, mang theo hương hoa sữa nồng nàn. Dưới gốc bàng 
lá đỏ ối, một cụ già râu tóc bạc phơ đang thong thả nhâm nhi tách trà nóng hổi, ngắm 
nhìn nhịp sống bình yên. 

(Sưu tầm) 

M: khu phố cổ: trầm mặc, cổ kính 

– mái ngói: 

.............................................................................................................................................. 

– không khí: 

............................................................................................................................................. 

– hương hoa sữa: 

.................................................................................................................................... 

– gốc bàng: 

.............................................................................................................................................. 

– cụ già (râu tóc): 

.................................................................................................................................... 

– tách trà: 

............................................................................................................................................. 
 
 
Câu 3. Gạch chân và ghi lại những từ chỉ đặc điểm về âm thanh trong đoạn văn 

sau: 



Bến cảng lúc bình minh được đánh thức bởi những âm thanh vô cùng sôi động. 
Tiếng còi tàu cất lên dõng dạc, vang vọng cả một vùng sóng nước bao la. Nhịp 
máy nổ xình xịch đều đặn hòa cùng tiếng sóng vỗ ì oạp vào mạn thuyền. Từ xa, 
tiếng chim hải âu cắt ngang bầu không khí ồn ào, náo nhiệt của phiên chợ cá sớm. 

(Sưu tầm) 

Từ chỉ đặc điểm về âm thanh là: 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................. 
 
Câu 4. Chọn những từ ngữ chỉ đặc điểm dưới đây để hoàn thành câu. 

 
a) Bầu trời mùa thu .......................................................................................................... 

b) Mặt hồ nước ................................................................................................................ 

c) Ánh nắng mùa hè ........................................................................................................ 

d) Quần áo của cậu bé .................................................., ................................................ 

e) Ngọn núi xa xa ............................................................................................................. 
 
Câu 5. Một bạn học sinh viết đoạn văn miêu tả ngôi trường mới. Hãy giúp 
bạn sửa những từ chỉ đặc điểm mà em thấy chưa phù hợp. 

Ngôi trường của em vừa được xây dựng lại nên trông thật tồi tàn và khang trang. 
Những dãy phòng học được quét sơn màu vàng úa rất bắt mắt. Dưới sân, hàng 
phượng vĩ vươn những cành lá khẳng khiu, che bóng mát rượi cho chúng em. Giờ ra 
chơi, các bạn học sinh nô đùa ủ rũ, tiếng cười nói thỏ thẻ vang động cả một góc sân. 

Viết lại những câu có từ cần sửa: 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 
 
 
Câu 6. Đánh dấu ✓ vào những câu nêu đặc điểm. 

 

 
rực rỡ, chói chang lấm lem, ướt sũng cao vút, xanh thẳm êm ả, phẳng lặng 



 a) Cánh đồng lúa chín vàng ươm trải dài tít tắp. 

 b) Đàn trâu đang thong thả gặm cỏ trên sườn đồi. 

 c) Bà em đang kể câu chuyện cổ tích Thạch Sanh. 

 d) Khuôn mặt bé Lan bầu bĩnh, đôi má hồng hào. 


